SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG  

THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH F0
HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2021-2022
(Từ ngày 14/3/2022)

I/ THỜI KHÓA BIỂU
KHỐI 12

	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	

SÁNG
	1
	07g15- 08g00
	
	
	
	
	

	
	2
	08g05- 08g50
	
	Hóa 12
	Văn 12
	
	Anh 12

	
	3
	09g10 – 09g55
	
	Hóa 12
	Văn 12
	
	Anh 12

	
	4
	10g00 – 10g45
	Lý 12 
	Sinh 12
	Sử 12
	
	Văn 12

	
	5
	10g50 – 11g35
	Lý 12
	
	
	
	Văn 12

	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	

CHIỀU
	1
	13g00 – 13g45
	
	
	
	
	

	
	2
	13g50 – 14g35
	Toán 12
	
	
	Toán 12
	

	
	3
	14g40 – 15g25
	Toán 12
	
	
	Toán 12
	

	
	4
	15g45 – 16g30
	
	Anh 12
	
	Địa 12
	

	
	5
	16g35 – 17g20
	
	Anh 12
	
	GDCD 12
	


										







	KHỐI 11		
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	

SÁNG
	1
	07g15- 08g00
	
	
	
	
	

	
	2
	08g05- 08g50
	Toán 11
	Hóa 11
	
	Toán 11
	Anh 11

	
	3
	09g10 – 09g55
	Toán 11
	Hóa 11
	
	Toán 11
	Anh 11

	
	4
	10g00 – 10g45
	
	Sinh 11
	
	Sử 11
	

	
	5
	10g50 – 11g35
	
	
	
	
	

	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	

CHIỀU
	1
	13g00 – 13g45
	Lý 11
	
	
	
	

	
	2
	13g50 – 14g35
	Lý 11
	
	Văn 11
	
	

	
	3
	14g40 – 15g25
	
	
	Văn 11
	Địa 11
	

	
	4
	15g45 – 16g30
	
	Anh 11
	
	GDCD 11
	Văn 11

	
	5
	16g35 – 17g20
	
	Anh 11
	
	
	Văn 11



	KHỐI 10			
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	

SÁNG
	1
	07g15- 08g00
	
	
	
	
	

	
	2
	08g05- 08g50
	Toán 10
	
	
	Toán 10
	Anh 10

	
	3
	09g10 – 09g55
	Toán 10
	
	
	Toán 10
	Anh 10

	
	4
	10g00 – 10g45
	
	
	
	
	

	
	5
	10g50 – 11g35
	
	
	
	
	

	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	

CHIỀU
	1
	13g00 – 13g45
	
	
	
	
	

	
	2
	13g50 – 14g35
	
	Hóa 10
	Văn 10
	
	Văn 10

	
	3
	14g40 – 15g25
	
	Hóa 10
	Văn 10
	GDCD 10
	Văn 10

	
	4
	15g45 – 16g30
	Lý 10 
	Anh 10
	Sử 10
	Địa 10
	

	
	5
	16g35 – 17g20
	Lý 10
	Anh 10
	
	Sinh 10
	



		
